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Dạng bài 
Câu 
hỏi 

Nội dung kiến thức 
Nhận 
biết 

Thông 
hiểu 

Vận 
dụng 

Nâng cao 

Phát âm 
1 Cách phát âm đuôi ed  1   

2 Cách phát âm của nguyên âm 1    

Trọng âm 

3 
Trọng âm theo nguyên âm có 2 âm 
tiết 

1    

4 
Trọng âm theo tiền tố/ hậu tố có 3 
âm tiết 

 1   

Chọn đáp 
án đúng 

5 Câu hỏi đuôi 1    

6 Câu bị động  1   

7 Giới từ 1    

8 Hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ  1   

9 Thể giả định  1   

10 
Phối hợp thì (Quá khứ đơn-Quá khứ 
tiếp diễn) 

 1   

11 Liên từ 1    

12 Hình thức động từ (To V/ V-ing/Vo) 1    

13 Mạo từ   1  

14 Từ loại (Hình thức từ) 1    

15 Cụm động từ   1  

16 Từ vựng SGK   1  

17 Từ cùng trường nghĩa    1 

18 Thành ngữ    1 

19 Cụm từ cố định   1  

Đồng 
nghĩa 

20 Nghĩa của từ 1    

21 Nghĩa của từ  1   

Trái nghĩa 
22 Nghĩa của từ   1  

23 Cụm từ cố định    1 

Giao tiếp 

24 Tình huống: hỏi xin thông tin  1   

25 
Tình huống: thể hiện sự đồng ý/ 
không đồng ý 

 1   



Đọc điền 

26 Nghĩa của từ    1 

27 Liên từ   1  

28 Đại từ quan hệ  1   

29 Lượng từ  1   

30 Nghĩa của từ   1  

Đọc hiểu  

31 Câu hỏi tìm ý chính   1  

32 Câu hỏi chi tiết  1   

33 Câu hỏi từ vựng   1  

34 Câu hỏi tham chiếu  1   

35 
Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ 
NOT 

  1  

Tìm lỗi sai 

36 Thì của động từ 1    

37 Đại từ  1   

Câu đồng 
nghĩa 

38 Chuyển đổi thì  1   

39 Câu bị động 1    

 
40 

Thể giả định   1  

TỔNG: 40 câu 
10 15 11 4 

25% 37,5% 27,5% 10% 

 

 


